PHỤ LỤC 1
THỂ LỆ CHI TIẾT CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT CẤP TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: “ROBOT THÔNG MINH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH”
(Kèm theo Kế hoạch số ....../KH-CLQĐ ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)
I. MỤC TIÊU VÀ QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Mục tiêu giáo dục: 
- Cụ thể hóa mạch nội dung "Lập trình, điều khiển và chế tạo robot" và "Dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT)" theo khoản 4 Điều 6 và Phụ lục 3 Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT nhằm phát triển tư duy thuật toán, tư duy hệ thống, kỹ năng thiết kế cơ khí, lập trình hệ thống nhúng và điều khiển tự động cho học sinh.
2. Đối tượng tham gia:
- Mỗi đội tham gia cuộc thi gồm từ 02 đến 03 học sinh (đang học khối 10, 11, 12) cùng 01 giáo viên hoặc 01 cố vấn kỹ thuật (thuộc CLB STEM TECHSPIRE) hướng dẫn, tất cả đều là cán bộ, giáo viên hoặc học sinh thuộc Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn."
3. Nguyên tắc tham gia và vai trò người hướng dẫn 
- Mỗi học sinh, giáo viên (hoặc cố vấn) chỉ được đứng tên tham gia tại 01 đội thi duy nhất.
- Thành viên đội thi là học sinh phải trực tiếp tham gia thiết kế, lắp ráp, viết/chỉnh sửa chương trình và giải thích được giải pháp của đội. Giáo viên hoặc cố vấn được hướng dẫn phương pháp, kiểm tra an toàn và góp ý kỹ thuật nhưng không được thực hiện thay sản phẩm khi thi.
- Trong thời gian thi đấu chính thức, chỉ thành viên đội thi và người có nhiệm vụ do BTC phân công được vào khu vực thi; mọi hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài phải tuân theo hiệu lệnh trọng tài.
II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ROBOT DỰ THI
- Để phù hợp với các các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn tại Điều 15 và Phụ lục 3 Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT, Robot dự thi sử dụng bộ học cụ LEGO Education SPIKE Prime làm nền tảng điều khiển, truyền động và cảm biến chính. 
- Kích thước, khối lượng, cơ chế kiểm định và các giới hạn kỹ thuật dưới đây là quy định riêng của Ban Tổ chức cuộc thi:
1. Kích thước và Khối lượng:
- Trước khi xuất phát, kích thước tổng thể của Robot (bao gồm Hub, pin, động cơ, cảm biến và toàn bộ cơ cấu lắp trên robot ở trạng thái thu gọn) không vượt quá: 35 cm (dài) x 35 cm (rộng) x 35 cm (cao), được đo đạc bằng khung kiểm định hình hộp chữ nhật chuẩn bao trùm cả robot. 
- Sau khi trận đấu bắt đầu, Robot được phép triển khai cơ cấu nhưng không được vượt khỏi ranh giới sa bàn, gây nguy hiểm cho người tham gia, cản trở trọng tài hoặc làm hư hại vật phẩm và mặt sân.
- Tổng khối lượng Robot (bao gồm Hub, pin, động cơ, cảm biến và toàn bộ cơ cấu lắp trên robot) không vượt quá 4,0 kg, được cân cùng toàn bộ các bộ phận mang lên sân.
2. Hệ cơ khí, truyền động và khuyến khích tự chế tạo:
- Robot sử dụng các chi tiết lắp ghép LEGO Technic thuộc hệ sinh thái LEGO Education SPIKE Prime làm kết cấu và cơ cấu truyền động chính (khung, dầm, chốt, trục, bánh răng, bánh xe, cơ cấu tay gắp...). 
- Được phép kết hợp các chi tiết do học sinh tự thiết kế và chế tạo bằng máy in 3D giáo dục, máy cắt khắc laser để bàn (trên vật liệu gỗ mỏng, mica, nhựa kỹ thuật an toàn) hoặc vật liệu tái chế đã làm sạch. Các chi tiết tự chế chỉ được dùng cho mục đích cơ khí, gá lắp, khung, vỏ hoặc cơ cấu chấp hành thụ động; không được dùng để thay thế hoặc bổ sung bo mạch điều khiển, nguồn điện, động cơ hay cảm biến ngoài hệ LEGO SPIKE Prime. 
- Tuyệt đối không sử dụng vật liệu chứa clo (như nhựa PVC) khi gia công cắt nhiệt/laser và không dùng các chi tiết kim loại sắc nhọn có nguy cơ gây mất an toàn hoặc làm rách sa bàn.
3. Bộ điều khiển, động cơ, cảm biến và lập trình:
- Bộ điều khiển: Bắt buộc sử dụng 01 LEGO Technic Large Hub (SPIKE Prime Hub) làm bộ điều khiển trung tâm của robot. Không được sử dụng thêm Arduino, ESP32, Raspberry Pi, micro:bit hoặc bo mạch điều khiển khác trên robot. Kết nối không dây trong giai đoạn điều khiển được thực hiện qua Bluetooth của Hub và thiết bị điều khiển/phần mềm do BTC cho phép.
- Động cơ và cảm biến: Chỉ sử dụng động cơ và cảm biến thuộc hệ LEGO Education SPIKE Prime do BTC bàn giao cho đội, bao gồm các động cơ góc (Angular Motor), Cảm biến màu (Color Sensor), Cảm biến khoảng cách (Distance Sensor), Cảm biến lực (Force Sensor) và cảm biến quán tính tích hợp trong Hub. Số lượng động cơ/cảm biến sử dụng không vượt quá số lượng thiết bị điện tử được BTC cấp cho mỗi đội. Không sử dụng cảm biến ngoài, AI Camera hoặc mô-đun điện tử gắn thêm để tạo lợi thế kỹ thuật.
- Lập trình: Robot được lập trình bằng môi trường LEGO Education SPIKE với ngôn ngữ lập trình trực quan (Word Blocks / Scratch) hoặc Python theo phiên bản/phương án do BTC thống nhất. Chương trình phải được biên dịch và nạp trực tiếp vào bộ nhớ của Hub trước giờ thi đấu.
4. Nguồn điện:
- Chỉ sử dụng pin sạc được lắp trong LEGO SPIKE Prime Hub làm nguồn điện cho robot. Không được lắp thêm pin rời, pin dự phòng, power bank, nguồn ngoài hoặc mạch cấp nguồn bổ sung trên robot. Không được tự ý tháo, độ chế hoặc can thiệp vào cụm pin/Hub làm thay đổi cấu tạo an toàn của nhà sản xuất.
- Nghiêm cấm sử dụng nguồn điện xoay chiều điện áp cao, động cơ đốt trong, hóa chất ăn mòn, vật liệu nổ hoặc tia laser công suất cao gây nguy hiểm cho mắt. 

- Việc sạc Hub phải thực hiện bằng bộ sạc/cáp phù hợp, tại khu vực và thời điểm do BTC hoặc người phụ trách Phòng STEM quy định.
5. Kiểm định kỹ thuật trước thi đấu:
- Trước lượt thi chính thức, mỗi robot phải qua thủ tục kiểm định kĩ thuật với các nội dung được trình bày ở mục II.1,2,3,4; kiểm tra độ an toàn dây nối và yêu cầu thí sinh ngắt hoàn toàn kết nối không dây (Bluetooth/Wi-Fi). 
- Nếu hoàn tất kiểm tra, robot sẽ được đặt ở bàn chờ để chờ đến lượt thi. Nếu phát hiện lỗi vi phạm kĩ thuật, đội thi có tối đa 03 phút để khắc phục trực tiếp mà không được nạp lại phần mềm. Vượt quá thời gian trên, robot sẽ bị hủy quyền tham gia lượt thi đó.
III. NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ SA BÀN
1. Thể thức và thời gian thi đấu: 
Cuộc thi được tổ chức theo thể thức thi đấu tính điểm nhiệm vụ với các quy định cụ thể:
a. Nguyên tắc vận hành tự hành: 
- Robot hoạt động hoàn toàn tự hành (Autonomous) 100%. Nghiêm cấm mọi hành vi điều khiển từ xa hoặc truyền nhận dữ liệu qua kết nối không dây trong thời gian thi đấu
b.Thời gian thi đấu mỗi lượt: 
- 03 phút (180 giây), đồng hồ đếm ngược được kích hoạt tự động theo khẩu lệnh xuất phát của trọng tài chính.
c. Cấu trúc 02 giai đoạn thi đấu:
- Giai đoạn 1: Thi đấu Nhiệm vụ chính trên sa bàn gồm 01 lượt chạy thử và 02 lượt thi chính thức. Điểm chính thức là kết quả của lượt thi đạt điểm cao nhất trong 02 lượt chính thức.
- Giai đoạn 2: Thi đấu Nhiệm vụ bất ngờ trên sa bàn gồm 01 lượt chạy thử và 02 lượt thi chính thức. Điểm chính thức là kết quả của lượt thi đạt điểm cao nhất trong 02 lượt chính thức.
d. Quy trình vận hành lượt thi đấu:
- Xuất phát lượt thi: Robot được đặt sao cho toàn bộ hình chiếu bằng nằm hoàn toàn trong Vùng Xuất phát. Thí sinh chỉ được thao tác bấm đúng 01 nút bấm vật lý trên Hub để kích hoạt chương trình sau hiệu lệnh của trọng tài. Tuyệt đối không xoay vặn hay căn chỉnh trước góc quay bằng tay để nạp thông số góc.
- Trong suốt quá trình thi đấu, thí sinh không được chạm vào robot hay vật phẩm. Nếu robot bị kẹt, đội thi có thể để robot tự thoát hoặc hô "STOP" để dừng lượt thi và bảo toàn điểm các nhiệm vụ đã hoàn thành hợp lệ trước đó.
- Kết thúc lượt thi: Lượt thi kết thúc khi xảy ra một trong các điều sau
+ Đồng hồ điểm 180 giây; 
+ Đội thi hô khẩu lệnh "STOP" khi robot đã hoàn thành mọi nhiệm vụ hoặc bị kẹt; 
+ Robot rơi hoàn toàn ra khỏi sa bàn; 
+ Thí sinh tự ý chạm tay vào robot/vật phẩm khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài.
- Ngay sau khi lượt thi kết thúc, trọng tài tính điểm công khai tại sân thi đấu. Đại diện đội thi cùng trọng tài kiểm tra, xác nhận điểm số, thời gian chạy và ký tên vào phiếu chấm điểm. Điểm số đã ký nhận là kết quả chính thức không thể thay đổi.
2. Quy định về Sa bàn và Vật phẩm thi đấu: 
Sa bàn được thiết kế mô phỏng đô thị sinh thái thông minh với các khu vực chức năng rõ ràng trên mặt phẳng 100%:
- Kết cấu sa bàn: Kích thước mặt sàn tiêu chuẩn (dài 2362 mm × rộng 1143 mm), có thành gỗ cao 50 mm bao quanh bảo vệ. Thảm thi đấu được in bằng chất liệu bạt chuyên dụng phủ mờ (Matt finish) chống lóa quang học theo tiêu chuẩn WRO, hạn chế tối đa sai lệch của cảm biến ánh sáng.
- Các khu vực chức năng trên sa bàn: Bao gồm Vùng Xuất phát, hệ thống đường line đen dẫn hướng (rộng 20 mm), Khu vực ô phân loại khối dữ liệu xanh, Vùng tập kết Pin mặt trời (Solar Storage Area - kích thước 300 × 300 mm), Vị trí bệ Trạm năng lượng trung tâm (bố trí Trụ cơ sở) và Vùng Đích an toàn.
- Danh mục vật phẩm thi đấu:
   + 03 Khối dữ liệu xanh (kích thước hình lập phương 50×50×50 mm mang mã màu nhận diện).
   + 03 Mô-đun Pin mặt trời (dạng khối phẳng/tấm pin nhẹ tiêu chuẩn).
   + 01 Trụ cơ sở (Base Cylinder - Trụ 1): Hình trụ tròn đường kính 60 mm, chiều cao 100 mm, gắn cố định tại bệ trạm.
   + 01 Trụ lắp ghép / Mô-đun tua-bin (Top Cylinder - Trụ 2): Hình trụ tròn đường kính 60 mm, chiều cao 100 mm, có gờ định tâm ở mặt đáy, đặt tại kho vật tư.
3. Chi tiết 05 nhiệm vụ chính và điều kiện ghi điểm trên sa bàn (Tối đa 70 điểm):
Tất cả các điểm số được trọng tài nghiệm thu dựa trên trạng thái tĩnh cuối cùng của robot và vật phẩm tại thời điểm lượt thi kết thúc:
a. Nhiệm vụ 1 - Rời Vùng Xuất phát (5 điểm) : 
Toàn bộ hình chiếu bằng của robot rời khỏi vạch biên Vùng Xuất. 
b. Nhiệm vụ 2 - Phân loại 03 Khối dữ liệu xanh (Tối đa 15 điểm): 
- Robot nhận diện mã màu và đưa vật phẩm vào đúng ô phân loại quy định. Điểm phân loại chuẩn: 04 điểm/khối (tối đa 12 điểm cho 03 khối), vật phẩm phải nằm gọn trong ô, không đè vạch biên và robot đã nhả hoàn toàn. 
- Điểm thưởng tốc độ: Cộng thêm 03 điểm nếu robot hoàn tất phân loại cả 03 khối và rời khỏi khu vực này trước mốc thời gian 35,0 giây. Tổng điểm tối đa: 15 điểm.
c. Nhiệm vụ 3 - Tập kết Mô-đun Pin mặt trời về đúng vùng quy định (Tối đa 15 điểm): 
- Robot tiếp cận các mô-đun pin mặt trời, sử dụng cơ cấu gắp, lồng gom hoặc đẩy để đưa các mô-đun về "Vùng tập kết Pin mặt trời" (Solar Storage Area). Mô-đun nằm hoàn toàn bên trong (Completely inside): Được 04 điểm/mô-đun (tối đa 12 điểm cho 03 mô-đun). Điều kiện: Toàn bộ hình chiếu bằng của mô-đun nằm trong vùng, không đè vạch biên và robot đã buông thả hoàn toàn. Mô-đun nằm một phần bên trong (Partially inside): Được 02 điểm/mô-đun nếu chạm/đè vạch biên vùng tập kết.
 - Điểm thưởng tập kết trọn vẹn: Cộng thêm 03 điểm nếu cả 03 mô-đun đều nằm hoàn toàn bên trong vùng tập kết. Tổng điểm tối đa: 15 điểm.
d. Nhiệm vụ 4 - Lắp ghép Trụ Tua-bin gió (Tối đa 25 điểm):
- Robot vận chuyển Trụ lắp ghép (Trụ 2) từ kho vật tư đến bệ Trạm năng lượng và thực hiện thao tác cơ khí nâng cao để xếp chồng thẳng đứng lên đỉnh Trụ cơ sở (Trụ 1) đã có sẵn. Điểm số được tính theo các nấc lũy tiến:
+ Nấc 1 (05 điểm): Robot đưa Trụ 2 tiếp cận thành công vùng bệ Trạm năng lượng (hình chiếu của Trụ 2 chạm hoặc nằm trong phạm vi vòng tròn bệ trạm).
+ Nấc 2 (08 điểm): Trụ 2 được đặt tiếp xúc trực tiếp lên trên bề mặt đỉnh của Trụ 1 (hai trụ tiếp xúc mặt đầu với nhau, dù có thể bị lệch trục nhẹ hoặc cơ cấu robot vẫn đang giữ tiếp xúc).
+ Nấc 3 (12 điểm lũy tiến, đạt trọn vẹn 25 điểm): Trụ 2 được xếp chồng ăn khớp hoàn toàn trên đỉnh Trụ 1 (đồng trục thẳng đứng); robot đã buông thả và tách rời hoàn toàn; tháp trụ đôi tự đứng vững độc lập trong tối thiểu 03 giây và duy trì trạng thái đứng vững nguyên vẹn đến khi kết thúc lượt thi đấu.
- Quy tắc loại trừ: Nếu trong quá trình thao tác robot làm đổ ngã Trụ 1 hoặc làm cả hai trụ rơi khỏi bệ xuống thảm sa bàn, đội thi sẽ không được công nhận điểm Nấc 2 và Nấc 3 (chỉ ghi nhận 05 điểm Nấc 1 nếu đã đưa vật phẩm vào vùng tiếp cận).
e. Nhiệm vụ 4 - Di chuyển về Vùng Đích an toàn (10 điểm):
Toàn bộ hình chiếu bằng của robot nằm hoàn toàn bên trong ranh giới Vùng Đích và robot đã dừng hoạt động trước khi hết 180 giây.
4. Quy định về Nhiệm vụ bất ngờ (Tối đa 20 điểm):
[bookmark: _GoBack]- Công bố đề bài: Đề bài chi tiết của Nhiệm vụ bất ngờ được Trưởng Ban Chuyên môn niêm phong và chỉ công bố công khai cho tất cả các đội tại Lễ khai mạc ngày thi đấu chính thức.
- Bản chất nhiệm vụ: Là một yêu cầu bổ sung hoặc quy tắc thay đổi bất ngờ trên sa bàn (ví dụ: giải cứu thêm 01 vật phẩm chướng ngại vật trên đường di chuyển, hoán đổi quy ước màu sắc giữa các ô đích, hoặc vận chuyển một vật tư phụ trợ về vùng trạm).
- Thời gian chuẩn bị: Các đội thi có 10 phút trong khu vực kỹ thuật để nghiên cứu đề bài, lập trình bổ sung khối lệnh và chạy thử nghiệm.
IV. CƠ CẤU CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CUỘC THI ROBOT
1. Cơ cấu chấm điểm (Tỉ lệ 70% - 20% - 10%): 
Tổng điểm của mỗi đội thi được tính trên thang điểm 100 điểm, kết hợp giữa kết quả thi đấu nhiệm vụ chính (70 điểm), kết quả thi đấu nhiệm vụ bất ngờ (20 điểm) và đánh giá hồ sơ thiết kế kỹ thuật (10 điểm):
	Các phần đánh giá
	Nội dung đánh giá chi tiết
	Điểm tối đa

	A. Kết quả thi đấu sa bàn chính (tỉ lệ 70%)
	- Rời Vùng Xuất phát an toàn, đúng vạch: 05 điểm
- Phân loại 03 Khối dữ liệu xanh (12đ) + Thưởng tốc độ trước 35s (03đ): 15 điểm
- Tập kết 03 Mô-đun Pin mặt trời về đúng vùng quy định (12đ) + Thưởng trọn vẹn (03đ): 15 điểm
- Lắp ghép Trụ Tua-bin gió WRO B2 (Đến trạm 05đ + Tiếp xúc đỉnh 08đ + Chồng khớp đứng vững độc lập 12đ): 25 điểm
- Di chuyển về Vùng Đích an toàn, dừng chuyển động trước 180s: 10 điểm
	70 điểm

	B. Hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ (tỉ lệ 20%)
	- Hoàn thành yêu cầu của đề bất ngờ. 
	20 điểm

	C. Thiết kế cơ khí & trình bày (Tỉ lệ 10%)
	- Khung xe chắc chắn, cân đối trọng tâm vượt dốc, phân bổ dây nối gọn gàng, bảo đảm kích thước (≤ 35cm) và khối lượng (≤ 4,0kg) : 05 điểm
- Cơ cấu tay gắp/nâng hạ tối ưu truyền động bánh răng, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các chi tiết tự chế (in 3D, cắt laser, vật liệu an toàn) : 05 điểm
	10 điểm

	TỔNG CỘNG
	
	100 điểm



2. Cơ cấu giải thưởng và nguyên tắc xếp hạng: 
- Giải Toàn diện (Chung cuộc): Căn cứ theo Tổng Điểm Toàn Diện (thang 100 điểm) từ cao xuống thấp. Cơ cấu gồm: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và các Giải Khuyến khích.
- Giải Thi đấu Sa bàn xuất sắc: Trao cho đội có điểm thi đấu sân chính cao nhất (thang 70 điểm) và thời gian hoàn thành ngắn nhất.
- Giải Nhiệm vụ bất ngờ xuất sắc: Trao cho đội có điểm thi đấu Nhiệm vụ bất ngờ cao nhất (thang 20 điểm) và thời gian hoàn thành ngắn nhất.
- Giải Sáng tạo Kỹ thuật & Thiết kế: Trao cho đội có điểm đánh giá phần Thiết kế cơ khí xuất sắc nhất từ Hội đồng Giám khảo chuyên môn.
VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ HIỆU LỰC
1 Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng thống nhất cho toàn bộ Cuộc thi Sáng tạo Robot năm học 2026 – 2027 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần điều chỉnh kỹ thuật, Ban Chuyên môn và Tổ Trọng tài sẽ tổng hợp trình Hiệu trưởng – Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung công khai trên cổng thông tin của nhà trường.
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